PHỤ LỤC SỐ 26
	TÊN DOANH NGHIỆP/
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	...... , ngày ... tháng ... năm ...


 
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG MIẾNG VÀ VÀNG NGUYÊN LIỆU
(Áp dụng cho doanh nghiệp, NHTM được cấp Giấy phép xuất/ nhập khẩu vàng miếng, Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu)
Tháng ... / Năm ...
	 
	Hoạt động
	Hạn mức được cấp đầu năm (kg)
	Số Giấy phép của NHNN
	Hạn mức đầu kỳ (kg)
	Ngày thực hiện xuất/ nhập khẩu
	Nhập khẩu/ xuất khẩu
	Hạn mức còn lại (kg)
	Khối lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu sử dụng trong kỳ (kg)
	Khối lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu tồn kho cuối kỳ (kg)

	
	
	
	
	
	
	Khối lượng (kg)
	Giá trị (USD)
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	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I
	NHẬP KHẨU VÀNG MIẾNG (I=I.1 + I.2 + ...) (chi tiết theo thương hiệu)
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	I.1
	Thương hiệu A
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	Thương hiệu B
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	(Thương hiệu khác)
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	II
	XUẤT KHẨU VÀNG MIẾNG (II=II.1 + II.2+ ...) (chi tiết theo thương hiệu)
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	...
	 
	 

	II.1
	Thương hiệu A
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	 
	 

	II.2
	Thương hiệu B
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	(Thương hiệu khác)
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	III
	NHẬP KHẨU VÀNG NGUYÊN LIỆU
	...
	...
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	...
	...


 
	Người lập biểu
(Ký, họ tên, điện thoại liên hệ)
	Người đại diện hợp pháp của
doanh nghiệp/ngân hàng thương mại
(Ký, họ tên, đóng dấu)


 
1. Đơn vị gửi báo cáo: Doanh nghiệp/ngân hàng thương mại được cấp phép xuất khẩu/ nhập khẩu vàng miếng/nhập khẩu vàng nguyên liệu.
2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính của doanh nghiệp/ngân hàng thương mại tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN.
3. Đơn vị nhận báo cáo: NHNN (Cục Quản lý ngoại hối)
4. Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 08 của tháng tiếp theo tháng báo cáo (đối với báo cáo tháng), chậm nhất vào ngày 15 của tháng 01 năm tiếp theo năm báo cáo (đối với báo cáo năm).
5. Hướng dẫn lập báo cáo:
- Số liệu vàng được thống kê trong báo cáo này là vàng có hàm lượng từ 99,5% trở lên.
- Giá trị xuất/ nhập khẩu quy USD tại cột (8): là giá trị xuất/ nhập khẩu đã bao gồm các loại chi phí theo hợp đồng xuất khẩu/nhập khẩu
- Hạn mức còn lại tại cột (9): bằng Hạn mức đầu kỳ tại cột (5) trừ đi Khối lượng xuất/ nhập khẩu thực tế tại cột (7).
- Khối lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu tồn kho cuối kỳ tại cột (11): bằng tồn kho đầu kỳ (là tồn kho cuối kỳ của kỳ báo cáo trước) cộng khối lượng nhập khẩu vàng nguyên liệu trong kỳ tại cột (7) trừ đi khối lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu sử dụng trong kỳ tại cột (10); số liệu được theo dõi theo từng Giấy phép nhập khẩu.
- Các ô xám trong bảng là các ô không nhập số liệu.
